
STT Tên TTHC Lĩnh vực

Thông tin, thành 

phần hồ sơ có thể 

thay thế bằng dữ 

liệu

Cơ sở dữ liệu để 

khai thác thông 

tin

Đơn vị chủ 

quản dữ liệu

Cấp 

thực 

hiện

Ghi chú

1

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm

người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất; quyền sử dụng đất

xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm,

quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là

tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về

đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã

được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết

tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp

Đất đai

Giấy chứng

nhận kết hôn

hoặc ly hôn

hoặc giấy tờ

khác chứng

minh về tình

trạng hôn nhân

CSDL quốc gia về 

dân cư; CSDL hộ 

tịch điện tử

Bộ Công an; 

Bộ Tư pháp
Cấp tỉnh

2

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ

sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất

liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

Đất đai

Chứng minh

nhân dân hoặc

Căn cước công

dân hoặc Thẻ

Căn cước;

Thông tin về cư

trú

CSDL quốc gia về 

dân cư
Bộ Công an Cấp tỉnh

3 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Giấy chứng sinh

CSDL quốc gia về 

dân cư; CSDL về 

khám, chữa bệnh

Bộ Công an; 

Bộ Y tế
Cấp xã

4 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân; giấy 

tờ hợp lệ khác để 

chứng minh

CSDL Hộ tịch 

điện tử; CSDL 

quốc gia về dân cư

 Bộ Tư pháp; 

Bộ Công an
Cấp xã

5 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch Tờ khai

CSDL quốc gia về 

dân cư; Kho dữ 

liệu 

Bộ Công an
Cấp tỉnh; 

cấp xã

6 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Phiếu yêu cầu

CSDL quốc gia về 

dân cư; Kho dữ 

liệu 

Bộ Công an Cấp tỉnh
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STT Tên TTHC Lĩnh vực

Thông tin, thành 

phần hồ sơ có thể 

thay thế bằng dữ 

liệu

Cơ sở dữ liệu để 

khai thác thông 

tin

Đơn vị chủ 

quản dữ liệu

Cấp 

thực 

hiện

Ghi chú

7 Sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của nhà nước.

Văn thư và 

Lưu trữ nhà 

nước

Phiếu đăng ký

CSDL quốc gia về 

dân cư; Kho dữ 

liệu 

Bộ Công an Cấp tỉnh

8 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Quảng cáo
Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh  nghiệp

CSDL quốc gia về 

dân cư; Kho dữ 

liệu; CSDL quốc 

gia về đăng ký 

doanh nghiệp  

Bộ Công an; 

Bộ Tài chính
Cấp tỉnh
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